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KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 
 
 

TT Tên đề tài Chủ trì Quyết định phê 
duyệt 

Quyết định 
nghiệm thu 

Ngày 
nghiệm thu 

Xếp 
loại 

Ghi 
chú 

1.  Đánh giá tác dụng giải lo âu và an thần thực 
nghiệm của L-tetrahydropalmatin 

TS. Nguyễn Hoàng Anh 466/QĐ-QLKH 
15/7/14 

132/QĐ-DHN 
11/3/15 

26/3/15 Xuất 
sắc 

 

2.  Đánh giá thực trạng triển khai hoạt động 
Dược lâm sàng tại một số bệnh viện thuộc Sở 
Y tế Hà Nội sau khi có Thông tư Hướng dẫn 
của Bộ Y tế (thông tư 31/2012/TT - BYT) 

TS. Nguyễn Thị Liên 
Hương 
 

1090/QĐ-QLKH 
28/11/14 

1088/QĐ-DHN 
27/11/2015 

31/12/2015 Xuất 
sắc 

 

3.  Đánh giá thực trạng về công tác quản lý nhân 
lực tại trường Đại học Dược Hà Nội và đề 
xuất giải pháp nâng cao 

DSCKI. Đỗ Hưng 

Vượng & ThS. Đào 

Công Hiếu 

380/QĐ-QLKH 
18/6/14 

233/QĐ-DHN 
31/3/16 

07/4/16 Khá  

4.  Đánh giá thực trạng về quản lý hợp tác quốc 
tế tại trường Đại học Dược Hà Nội và đề 
xuất giải pháp nâng cao 

TS. Nguyễn Thành Hải 379/QĐ-QLKH 
18/6/14 

620/QĐ-DHN  
11/8/15 

8/9/2015 Khá  

5.  Nghiên cứu bán tổng hợp acid (+)-(S)-(-O-
clorophenyl)-6,7-dihydrothieno [3,2-C] 
pyridin-5(4H) acetic từ clopidogrel 

ThS. Đỗ Thị Thanh 

Thủy 

467/QĐ-QLKH 
15/7/14 

527/QĐ-DHN 
13/7/15 

04/8/2015 Xuất 
sắc 

 

6.  Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất 
curcumin nhằm tăng độ tan trong nước 
 

TS. Nguyễn Văn Hải 463/ QĐ-QLKH 
15/7/14 

1165/QĐ-DHN  
13/12/16 

21/12/16 Khá  

7.  Nghiên cứu bào chế hệ tự nhũ hóa chứa 
piroxicam  

ThS. Nguyễn Hạnh 

Thủy 

470/QĐ-QLKH 
15/7/14 

563/QĐ-DHN 
27/7/15 

05/8/2015 Khá  
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TT Tên đề tài Chủ trì Quyết định phê 
duyệt 

Quyết định 
nghiệm thu 

Ngày 
nghiệm thu 

Xếp 
loại 

Ghi 
chú 

8.  Nghiên cứu bào chế hỗn dịch nano lipid chứa 
mangiferin dùng cho nhãn khoa 

DS. Đào Văn Nam 529/QĐ-QLKH 
30/7/14 

529/QĐ-DHN 
18/7/17 

21/7/17 Trung 
bình 

 

9.  Nghiên cứu bào chế viên nén 2 lớp 
amoxicillin và acid clavulanic giải phóng kéo 
dài  

ThS. Lê Đình Quang 469/QĐ-QLKH 
15/7/14 

07/QĐ-DHN 
05/01/16 

07/4/16 Khá  

10.  Nghiên cứu một số quy định của EU đối với 
việc nhập khẩu dược liệu, thực phẩm chức 
năng, thuốc và nguyên liệu thuốc có nguồn 
gốc từ dược liệu 

ThS. Mai Xuân Bách & 
TS. Đỗ Xuân Thắng 
 

1123/QĐ-QLKH 
31/12/14 

970/QĐ-DHN 
26/10/15 

31/12/2015 Trung 
bình 

 

11.  Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và bảo 
vệ tế bào gan của gypenosid từ cây Giảo cổ 
lam 7 lá Gynostemma longipes C. Y. Wu 

ThS. Phạm Tuấn Anh 375/QĐ-QLKH 
18/6/14 

465/QĐ-DHN 
25/6/2015 

31/7/2015 Khá  

12.  Nghiên cứu tác dụng chống viêm của cỏ Seo 
gà (Pteris multifida Poir.) họ Ráng seo gà 
Pteridaceae 

PGS.TS. Nguyễn Thái 
An 

376/QĐ-QLKH 
18/6/14 

04/QĐ-DHN 
05/01/15 

9/1/2015 Xuất 
sắc 

 

13.  Nghiên cứu tác dụng gây loạn nhịp tim bằng 
Calci clorua truyền tĩnh mạch ở chuột cống 
trắng trên hệ thống PowerLab 

ThS. Nguyễn Thị Hiền 374/QĐ-QLKH 
18/6/2014 

107/QĐ-DHN 
11/02/15 

12/3/15 Khá  

14.  Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của 
một loài Giảo cổ lam mới 

ThS. Thân Thị Kiều My 378/QĐ-QLKH 
18/6/14 

493/QĐ-DHN 
26/6/15 

31/7/2015 Khá  

15.  Nghiên cứu thành phần hóa học trong phân 

đoạn ethyl-acetate của một loài trong chi Dây 

thìa canh Gymnema R.Br. 

ThS. Phạm Hà Thanh 

Tùng 

107/QĐ-QLKH 
05/3/14 

642/QĐ-DHN 
20/8/15 

28/8/2015 Trung 
bình 

 

16.  Nghiên cứu tổng hợp tamsulosin hydroclorid ThS. Nguyễn Văn Giang 464/QĐ-QLKH 
15/7/14 

1164/QĐ-DHN  
13/12/16 

21/12/16 Khá  
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TT Tên đề tài Chủ trì Quyết định phê 
duyệt 

Quyết định 
nghiệm thu 

Ngày 
nghiệm thu 

Xếp 
loại 

Ghi 
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từ L - Tyrosin 
17.  Nghiên cứu xây dựng phương pháp định 

lượng atenolol trong huyết tương bằng 
phương pháp sắc ký lỏng khối phổ  

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Kiều Anh 

468/QĐ-QLKH 
15/7/14 

346/QĐ-DHN 
26/5/15 

04/8/2015 Xuất 
sắc 

 

18.  Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp 

Ranitidin hydroclorid 

PGS.TS. Đinh Thị 
Thanh Hải 
 

1094/ QĐ-QLKH 
28/11/14 

923/QĐ-DHN 
16/10/15 

27/10/2015 Xuất 
sắc 

 

19.  Phân tích hoạt động kê đơn thuốc kháng sinh 
tại Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2014 

PGS.TS. Nguyễn Thị 
Song Hà 
 

1091/ QĐ-QLKH 
28/11/14 

1089/QĐ-DHN 
27/11/15 

06/01/2016 Khá  

20.  Thẩm định quy trình bào chế viên nén hai 

lớp amoxicilin và acid clavulanic giải phóng 

kiểm soát 

ThS. Bùi Thị Lan 

Phương 

381/ QĐ-QLKH 
18/6/14 

361/QĐ-DHN 
29/5/15 

09/6/2015 Khá  

21.  Thăm dò tác dụng điều trị gout của lá Sake 
(Artocarpus altilis) 

PGS.TS. Thái Nguyễn 
Hùng Thu 

377/QĐ-QLKH 
18/6/14 

157/QĐ-DHN 
20/3/15 

2015 Xuất 
sắc 

 

22.  Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung 
thư của một số dẫn chất 2-aryl-4-
quinazolinon  

TS. Văn Thị Mỹ Huệ 
 

1096/QĐ-QLKH 
28/11/14 

447/QĐ-DHN 
22/6/15 

25/6/2015 Xuất 
sắc 

 

23.  Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một 
số acid hydroxamic mang khung 3-
methoxyiminoisatin hướng ức chế histon 
deacetylase 

DS. Đỗ Thị Mai Dung 
 

1097/QĐ-QLKH 
28/11/14 

435/QĐ-DHN 
19/6/15 

25/6/2015 Xuất 
sắc 

 

24.  Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số 
dẫn chất N-hydroxypropenamid mang khung 

TS. Nguyễn Thị Thuận 465/QĐ-QLKH 
15/7/14 

509/QĐ-DHN 
06/7/15 

10/7/2015 Xuất 
sắc 
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TT Tên đề tài Chủ trì Quyết định phê 
duyệt 

Quyết định 
nghiệm thu 

Ngày 
nghiệm thu 

Xếp 
loại 

Ghi 
chú 

3-oximisatin 
25.  Ứng dụng điện di mao quản định lượng đồng 

phân đối quang atenolol  
ThS. Vũ Ngân Bình 369/QĐ-QLKH 

18/6/14 
454/QĐ-DHN 

23/6/15 
25/6/2015 Xuất 

sắc 
 

26.  Ứng dụng GC/MS phân tích tinh dầu trong 
một số dược liệu ở Việt Nam  

TS. Nguyễn Quỳnh Chi 370/QĐ-QLKH 
18/6/14 

466/QĐ-DHN 
25/6/15 

6/7/2015 Xuất 
sắc 

 

27.  Ứng dụng HPTLC để phân tích định tính 
Dây thìa canh lá to (Gymnema latifolium 
Wallich ex Wight) 

ThS. Phạm Hà Thanh 

Tùng 

373/QĐ-QLKH 
18/6/14 

639/QĐ-DHN 
19/8/15 

28/8/2015 Trung 
bình 

 

28.  Ứng dụng PCR để phân loại một số loài 
trong chi Stephania Lour. ở Việt Nam 

TS. Nguyễn Quốc Huy 372/QĐ-QLKH 
18/6/14 

130/QĐ-DHN 
11/3/15 

17/3/15 Xuất 
sắc 

 

29.  Ứng dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao để tiêu 
chuẩn hóa cao Rau má  

TS. Đỗ Quyên 371/QĐ-QLKH 
18/6/14 

317/QĐ-DHN 
12/5/15 

2015 Xuất 
sắc 

 

30.  Ước tính chi phí điều trị gãy xương liên quan 

đến loãng xương ở phụ nữ trên 40 tuổi 

ThS. Phạm Nữ Hạnh 
Vân 
 

1092/QĐ-QLKH 
28/11/14 

1090/QĐ-DHN 
27/11/15 

06/01/2016 Xuất 
sắc 

 

31.  Xác định một số tính chất vật lý của vật liệu 
nano composite polypyrrole/titanium dioxide 
(PPy/TiO2) tổng hợp được 
 

ThS. Nguyễn Đức Thiện 382/QĐ-QLKH 
18/6/14 

360/QĐ-DHN 
29/5/15 

09/6/2015 Khá  

32.  Xây dựng phương pháp phân tích Sibutramin 
trong chế phẩm giảm béo dạng nang cứng 
bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao  

TS. Lê Đình Chi 
 

1095/QĐ-QLKH 
28/11/14 

795/QĐ-DHN 
16/9/15 

09/10/2015 Xuất 
sắc 

 

 


